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	UBND TỈNH YÊN BÁI

ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH


Số: 15/TB-PTTH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Yên Bái, ngày  1  tháng 12 năm 2011


THÔNG BÁO
Bảng giá quảng cáo trên sóng Phát thanh, sóng truyền hình

của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái; Áp dụng từ ngày 01/01/2012
-------------------
Để thuận lợi cho việc liên hệ, giao dịch trong lĩnh vực thông tin, quảng cáo trên sóng Phát thanh, truyền hình tỉnh Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái thông báo giá quảng cáo trên sóng Phát thanh, Truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái năm 2012 như sau:

- HÓA ĐƠN SỬ DỤNG: Hóa đơn bán hàng - Mẫu 02GTGT3/001
- GIÁ QUẢNG CÁO ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO BẢNG SAU:

	PHẦN I - GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

	Thời gian phát sóng và thời lượng phát sóng
	Giá thanh toán
(Đã có thuế)

	I. Phát sóng sau thời sự Yên bái sáng: 6h - 7h

	1. Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	900.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	1.200.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	1.500.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	2.000.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình quảng cáo trên 30 giây  
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế 

	II. Phát sóng trước và trong phim Yên bái buổi sáng: 7h- 8h

	1.  Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	1.200.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	1.500.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	1.800.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	2.500.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình quảng cáo trên 30 giây
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế   

	III. Phát sóng  sau thời sự Yên bái  buổi trưa trước phim

	1. Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	1.800.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	2.000.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	2.500.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	3.000.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 31 giây  
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế   

	IV. Phát sóng trước thời sự THVN và sau chương trình giải trí: 18h50-19h

	1. Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	2.200.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	2.800.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	3.300.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	4.500.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 30 giây  
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế   

	V. Quảng cáo sau thời sự THVN: 19h45 - 20h00

	1. Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	3.000.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	3.700.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	4.800.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	6.000.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 30 giây  
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế  

	VI. Quảng cáo phát trước và trong phim Yên bái hoặc các chương trình giải trí buổi tối: 20h45 - 22h00

	1. Băng, đĩa hình sản phẩm từ 05 giây đến dưới 10 giây
	2.200.000đ/lần

	2. Thời lượng băng, đĩa hình trên 10 giây đến 15 giây
	2.800.000đ/lần

	3. Thời lượng băng, đĩa hình: 16 giây đến 20 giây
	3.700.000đ/lần

	4. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 21 giây đến 30 giây
	5.000.000đ/lần

	5. Thời lượng băng, đĩa hình: trên 30 giây  
	Đơn giá mục 4/30x thời gian thực tế   

	VII. Các thể loại quảng cáo khác

	1. Băng, đĩa giới thiệu sản phẩm, truyền thông của đơn vị, doanh nghiệp phát sóng buổi sáng  7h00 - 10h ( phóng sự có độ dài từ 3 phút trở lên )
	1.500.000đ/phút

	2. Băng, đĩa giới thiệu sản phẩm, truyền thông của đơn vị, doanh nghiệp phát sóng buổi trưa  12h00 - 13h và chiều từ 17h-18h( phóng sự có đội dài từ 3 phút trở lên )
	1.800.000đ/phút

	3. Băng, đĩa giới thiệu sản phẩm, truyền thông phát sóng buổi 18h00-19h00 và 19h45 -21h00  (phóng sự có đội dài từ 3 phút trở lên)
	3.000.000đ/phút 

	VIII. Quảng cáo lời bắn chữ

	1. Thông tin văn bản rơi giấy tờ,  lời cảm tạ, nhắn tin… thời lượng 60 giây.  Thời gian phát sóng từ 17h-19h
	400.000đ/lần

	2. Thông tin văn bản rơi giấy tờ, tuyển sinh, quảng cáo , thông báo … thời lượng 60 giây thời gian phát sóng từ 11h00-12h00 -17h00-18h00
	500.000đ/lần

	3. Thông tin văn bản rơi giấy tờ, tuyển sinh, quảng cáo , thông báo … thời lượng 60 giây thời gian phát sóng từ 18h01-18h50 -19h45-20h00
	900.000đ/lần 

	4. Thông tin văn bản rơi giấy tờ, tuyển sinh, quảng cáo , thông báo … thời lượng 60 giây thời gian phát sóng trong phim và giải trí YTV 20h45
	600.000đ/lần 

	

	IX.Các hình thức quảng cáo khác 

	Pop up phim sáng 7h00-8h00 (không quá 20 giây /lần)
	200.000đ/lần

	Pop up phim chiều 17h00-18h00 (không quá 20 giây /lần)
	300.000đ/lần

	Pop up phim tối 20h40-22h00 (không quá 20 giây /lần)
	400.000đ/lần

	Pop up không vào các giờ trên (không quá 20 giây /lần "
	Giá thoả thuận

	PHẦN II - GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH

	Thời gian phát sóng và thời lượng phát sóng

	Phát cuối CT phát thanh trực tiếp (11h30 - 12h hoặc 17h - 18h) từ 10" - 30"
	300.000đ/lần

	Phát cuối CT phát thanh trực tiếp (11h30 - 12h hoặc 17h - 18h) từ 31" - 45"
	600.000đ/lần

	Quý khách đăng ký phát  sau chương trình tiếng việt  trong ngày 3 lần/ngày
	700.000đ/lần

	Thời lượng 60 giây có thỏa thuận riêng
	 


QUY ĐỊNH

Tỷ lệ chiết khấu, giảm giá quảng cáo trên sóng truyền hình

của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái; Áp dụng kể từ ngày 01/01/2012
:
	  1. Đối với khách hàng là các đơn vị hoạt động quảng cáo tại Việt Nam

	STT
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
	TỶ LỆ GIẢM

	
	(VNĐ)
	(%)

	1
	30.000.000
	3%

	2
	50.000.000
	4%

	3
	70.000.000
	5%

	4
	90.000.000
	6%

	5
	110.000.000
	7%

	6
	150.000.000
	8%

	7
	200.000.000
	9%

	8
	300.000.000
	10%

	9
	400.000.000
	12%

	10
	500.000.000
	14%

	11
	600.000.000
	16%

	12
	700.000.000-800.000.000
	18%

	13
	800.000.000-1.000.000.000
	20%

	14
	1.000.000.000-1.500.000.000
	25%

	15
	1.500.000.000-2.000.000.000
	30%

	16
	Trên 2.000.000.000
	> 30%

	* Các hơp đồng có số lượng lớn trên 2 tỷ đồng thì cứ tăng thêm 200 triệu sẽ được chiết khấu thêm 1% nhưng không vượt quá 40% tổng giá trị hơp đồng. 

	* Khách hàng có các chương trình hợp tác với Đài mang lại hiệu quả sẽ có hình thức ưu đãi cụ thể.

	* Khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc thanh toán trước mổi tháng sẽ được giảm bổ sung  3% giá trị hợp đồng.
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